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Đơn vị: đồng

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI 593.247.000.000 197.075.185.798 33% 0%

I Chi đầu tư phát triển 213.182.000.000 13.535.445.808 6% 0%

1 Chi đầu tư cho các dự án 213.182.000.000 13.535.445.808 6% 0%

2 Chi đầu tư phát triển khác 0 0 0% 0%

II Chi thường xuyên 367.295.000.000 183.539.739.990 50% 0%

Trong đó: 0% 0%

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 219.000.000.000 96.791.125.797 44% 0%

2 Chi khoa học và công nghệ 5.840.000.000 0 0% 0%

3 Chi y tế, dân số và gia đình 300.000.000 3.423.869.516 0% 0%

4 Chi văn hóa thông tin 600.000.000 296.134.000 49% 0%

5 Chi phát thanh, truyền hình 300.000.000 8.856.560 3% 0%

6 Chi thể dục thể thao 450.000.000 113.328.400 25% 0%

7 Chi bảo vệ môi trường 32.142.000.000 16.234.213.665 51% 0%

8 Chi hoạt động kinh tế 13.855.000.000 2.641.173.218 19% 0%

9 Chi An Ninh, Quốc Phòng 17.182.000.000 7.600.940.029 44% 0%

10
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

hành chính, đảng, đoàn thể
45.399.000.000 25.235.561.251 56% 0%

11 Chi bảo đảm xã hội 30.227.000.000 31.194.537.554 103% 0%

12 Chi khác 2.000.000.000 0 0% 0%

III Dự phòng ngân sách 12.770.000.000 0 0% 0%

VI Chi tạo nguồn CCTL 0 0 0% 0%

V Các nhiệm vụ chi khác 0 0 0% 0%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

So sánh  hiện với 

(%)

Dự toán 

năm

STT NỘI DUNG Dự toán năm Thực hiện Cùng 

kỳ năm 

trước

(Đính kèm báo cáo số 425/BC-UBND ngày 06/07/2026 của UBND phường Tân Triều)



Mẫu biểu số 51

Đơn vị: đồng


		2026-07-21T08:34:19+0700




